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MỞ ĐẦU
Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định những nội dung quan trọng liên quan đến vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong đó các biện pháp xử lý hành chính. Đây là những biện pháp hạn chế quyền tự do của công dân, áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vẫn được giữ nguyên là Chủ tịch UBND cấp xã như Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002;
 các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân quyết định.
 
Việc Luật giao cho cơ quan tư pháp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là một vấn đề hoàn toàn mới, mang tính cải cách đột phá trong pháp luật Việt Nam. Sự thay đổi về thẩm quyền này dẫn đến sự thay đổi lớn về quy trình áp dụng. Thêm vào đó, Luật cũng quy định thủ tục xem xét, quyết định và thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo hướng  bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ; bảo đảm cho người bị xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính và đại diện hợp pháp của họ có cơ hội được giải thích, biện hộ, bảo vệ quyền và lợi ích của mình. 
Tuy nhiên, các quy định của Luật về các biện pháp xử lý hành chính mới chỉ dừng lại ở mức độ chung, cần được quy định chi tiết trong các văn bản của Chính phủ (về quy trình lập hồ sơ tại cơ quan hành chính (trước khi chuyển sang Tòa án), quy định việc thi hành quyết định và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính) và trong văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về quy trình xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Quy trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là quy trình xem xét, quyết định tại Tòa án sẽ được quy định như thế nào là một thách thức lớn trong quá trình xây dựng các văn bản quy định chi tiết các nội dung của Luật. 

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do UNDP tài trợ, Báo cáo nghiên cứu này đề cập đến nội dung quy định chi tiết và hoàn thiện quy trình xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính. Báo cáo này không đề cập đến việc chấp hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
I. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu, đề xuất quy trình xem xét, quyết định và thực thi các biện pháp xử lý hành chính từ giai đoạn lập hồ sơ tại cơ quan hành chính; xem xét, quyết định tại Tòa án nhân dân và thực thi quyết định của Tòa án. 

Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo đối với: 

- Việc soạn thảo các nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính, gồm nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; nghị định quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
- Việc soạn thảo Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

II. Phạm vi và nội dung nghiên cứu 
Với mục đích phục vụ việc soạn thảo các Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình lập hồ sơ tại cơ quan hành chính và quy trình thực thi quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã và của Tòa án nhân dân; Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định tại Tòa án nhân dân, nghiên cứu này giới hạn trong những nội dung liên quan đến việc quy định chi tiết và hoàn thiện quy trình áp dụng xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính, bao gồm: 

1. Tổng hợp, phân tích các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về quy trình lập hồ sơ, xem xét, quyết định và thực thi các biện pháp xử lý hành chính;
2. Nghiên cứu các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án (Luật Tổ chức Tòa án, Bộ luật tố tụng hình sự...) và các công ước quốc tế có liên quan.

3. Trên cơ sở  kết quả tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam; tham chiếu các Công ước quốc tế có liên quan, đưa ra các khuyến nghị về quy trình xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, gồm: 

- Trình tự, thủ tục lập hồ sơ tại cơ quan hành chính, gồm:
+ Lập hồ sơ đề nghị giáo dục tại xã, phường thị trấn để trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định;

+ Lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định tai Tòa án nhân dân, gồm: 

+  Xác định tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Nguyên tắc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Trình tự, thủ tục phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân; chú trọng hơn đến các quy định đối với trẻ em bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;
+  Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định áp dụng  biện pháp xử lý hành chính.
- Trình tự, thủ tục thi hành các quyết định, gồm:
+ Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

+ Quyết định đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

III. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện báo cáo là nghiên cứu tài liệu (desk review), tổng hợp, phân tích và so sánh  các văn bản quy phạm pháp luật và các kết quả nghiên cứu trước đây, gồm: 
- Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về xử lý vi phạm hành chính, về quyền trẻ em, về phòng, chống ma túy, về an ninh trật tự để đưa ra các quy định về quy trình áp dụng và quy định chi tiết thi hành khả thi, phù hợp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật;

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt nam về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của tòa án; về quy trình tố tụng khác có thể vận dụng để áp dụng đối với việc xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

- Yêu cầu của các công ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên (đặc biệt là Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị,
 Công ước quyền trẻ em, các công ước về kiểm soát ma túy (nội dung về quan điểm đối xử với người nghiện ma túy)), bảo đảm quy trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tuân thủ yêu cầu của các văn bản này;

- Các báo cáo nghiên cứu đã được thực hiện trước đây;
IV. Bố cục báo cáo

Các biện pháp xử lý hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm biện pháp được thực hiện tại cộng đồng do người đứng đầu cơ quan hành chính cấp xã quyết định và các biện pháp cách ly người vi phạm khỏi môi trường sống do Tòa án nhân dân quyết định. Do tính chất và mức độ cưỡng chế, thẩm quyền quyết định áp dụng, trình tự, thủ tục áp dụng các  nhóm biện pháp này khác nhau, Báo cáo được chia thành hai phần tương đối độc lập, trong đó phần I đề cập đến quy trình xem xét, áp dụng và thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; phần II đề cập đến quy trình xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại tòa án nhân dân và quy trình thi hành quyết định của Tòa án nhân dân. 
Phần thứ nhất
Quy trình xem xét, quyết định và thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

I. Quy định của của Luật Xử lý vi phạm hành chính về quy trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần được quy định chi tiết và hoàn thiện quy trình áp dụng

Về cơ bản, trình tự, thủ tục lập hồ sơ, quyết định áp dụng biện pháp này được quy định trên cơ sở  kế thừa Pháp lệnh XLVPHC 2002, gồm các giai đoạn sau đây: 
- Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
- Xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
- Thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính bổ sung các quy định để bảo đảm quy trình áp dụng biện pháp này được minh bạch và dân chủ hơn. Trong giai đoạn lập hồ sơ, Điều 98 của Luật quy định trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch trong việc kiểm tra hồ sơ và tổ chức cuộc họp tư vấn; quy định quyền của người bị đề nghị áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn được thông báo về việc lập hồ sơ, được quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết để họ có thể chuẩn bị ý kiến để tự bảo vệ quyền, lợi ích của mình trong cuộc họp tư vấn. Trong giai đoạn xem xét, quyết định, khoản 1 Điều 98 của Luật quy định tổ chức cuộc họp tư vấn; quy định người bị đề nghị áp dụng và người đại diện hợp pháp của họ phải được mời tham gia và phát biểu ý kiến. Trong giai đoạn thi hành quyết định, Điều 109 của Luật quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người được phân công giúp đỡ đối tượng; quy định về khoản kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, giúp đỡ, giáo dục đối tượng... Đối với đối tượng không có nơi cư trú ổn định là người chưa thành niên, khoản 2 Điều 97 của Luật quy định giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý giáo dục trong thời gian thực hiện biện pháp này. 
Mặc dù đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn rất đa dạng, Luật không quy định các biện pháp giáo dục riêng biệt đối với từng loại đối tượng. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002 và Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Pháp lệnh này cũng không quy định biện pháp giáo dục phù hợp với từng loại đối tượng được giáo dục. 

Việc các văn bản nêu trên không quy định các biện pháp giáo dục riêng biệt, đặc thù với các đối tượng được giáo dục ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng biện pháp này. Các quy định chung như phải báo cáo bằng văn bản đối với người được phân công giúp đỡ về tình hình rèn luyện, kết quả sửa chữa sai phạm và về sự tiến bộ của mình như đã nêu trên không phát huy tác dụng đối với đối tượng là người nghiện ma túy. Trong khi đó, pháp luật Việt Nam đã có những quy định về cai nghiện tại cộng đồng, gồm cai nghiện tự nguyện và cai nguyện bắt buộc, với quy định cụ thể về quy trình cai nghiện gồm khám sức khỏe, phân loại người nghiện ma túy; điều trị cắt cơn, giải độc; quản lý, giám sát người cai nghiện; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện; đánh giá kết quả; trách nhiệm của người nghiện, của gia đình họ; chế độ hỗ trợ… Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng lại không áp dụng đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
 Như vậy, Nghị định này đã hạn chế cơ hội của những người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn được cai nghiện một cách "bài bản" hơn tại cộng đồng theo quy định của pháp luật phòng, chống ma túy.

Đối với người chưa thành niên, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002 và Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không quy định quy trình, thủ tục, biện pháp phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có những quy định đặc thù đối với người chưa thành niên, Điều 136 của Luật quy định người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được đi học, được tham gia các chương trình học tập, dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng. Những quy định này cần được quy định chi tiết để bảo đảm hiệu quả của biện pháp này. 
Để biện pháp giáo dục tại cộng đồng phát huy hiệu quả, các quy định của Luật về quy trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần bảo đảm những yêu cầu sau đây: 

- Bảo đảm quyền công dân

Bảo đảm quyền công dân lả một trong những quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở của Luật, các quy định chi tiết về bảo đảm quyền được thông báo về việc lập hồ sơ, quyền được tham gia cuộc họp tư vấn, quy định về việc thực thi quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn như quy định về đi lại, thay đổi nơi cư trú hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự của người được giáo dục cần cũng cần chú ý để tuân thủ đúng quan điểm chỉ đạo về bảo đảm các quyền của công dân. 
- Bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật
Do hiện nay quy định về cai nghiện ma túy tại cộng đồng và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có những điểm chưa thống nhất. Để bảo đảm hiệu quả áp dụng đối với người nghiện ma túy, quy định áp dụng biện pháp cai nghiện tại cộng đồng đối với người nghiện ma túy cần có những đề xuất để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
- Bảo đảm việc huy động cộng đồng vào việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Với tính chất là biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng, cần bảo đảm quy định về cách thức tổ chức quản lý giáo dục đối tượng theo hướng hai chiều giữa người được giao trách nhiệm giáo dục và đối tượng bị áp dụng như: đối với người được giáo dục, họ quyền được đề đạt nguyện vọng, kiến nghị của mình với các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền liên quan đến quá trình áp dụng biện pháp và có trách nhiệm làm bản kiểm điểm, trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với người được phân công trực tiếp giúp đỡ về tình hình rèn luyện, tu dưỡng, kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của đối tượng bị áp dụng; có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đi lại, thay đổi nơi cư trú hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự của người được giáo dục. Về phía các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, cần quy định trách nhiệm của cơ quan Công an, tổ chức được giao quản lý giáo dục đối tượng, cá nhân được phân công trực tiếp giúp đỡ đối tượng, về chế độ miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định được miễn chấp hành phần thời gian còn lại khi có tiến bộ rõ rệt và được các tổ chức có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, giám sát, thừa nhận bằng văn bản; được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính về quyết định áp dụng biện pháp khi không đồng ý…; quy định rõ chế độ áp dụng để đảm bảo cho đối tượng bị áp dụng được sử dụng những phương tiện và dịch vụ đáp ứng tất cả các yêu cầu về sức khỏe và phẩm giá con người. 

Bên cạnh đó, cũng cần quy định về việc huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng trong việc giáo dục người vi phạm. 

- Các biện pháp giáo dục phải phù hợp với từng loại đối tượng được giáo dục
Như trên đã phân tích, Luật không quy định các biện pháp giáo dục đặc thù đối với người vi phạm, trong khi đối tượng áp dụng của biện pháp này gồm người chưa thành niên, người nghiện ma túy và người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, do đó chưa khắc phục được những hạn chế của pháp luật hiện hành. Đây là một trong những hạn chế lớn cần khắc phục trong các văn bản quy định chi tiết.

- Bảo đảm tính tương thích với các công ước quốc tế, bảo đảm quyền trẻ em
Quy trình xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cần bảo đảm tính tương thích với các yêu cầu về tố tụng của Công ước các quyền dân sự và chính trị và Công ước quyền trẻ em. 

II. Nội dung quy định chi tiết và hoàn thiện quy trình áp dung
1. Quy định chi tiết về quy trình lập hồ sơ

1.1. Lập hồ sơ đề nghị

Khoản 1 Điều 97 của Luật quy định những người đề nghị Trưởng Công an cấp xã lập hồ sơ gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị dân cư ở cơ sở. Về chủ thể có quyền đề nghị lập hồ sơ cần quy định rõ đại diện của cơ quan, tổ chức nào, ví dụ trường học, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Đại diện của đơn vị dân cư ở cơ sở có thể quy định là tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, buôn, sóc, bản…. Ngoài ra, hồ sơ đề nghị cần  quy định thêm có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đối với văn bản đề nghị áp dụng của Tổ trưởng Tổ dân phố… có cần có ý kiến của đại diện người dân trong tổ dân phố, thôn, ấp…

Sau khi nhận được đề nghị, Trưởng Công an cấp xã xem xét, thông báo cho cá nhân, tổ chức đề nghị về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị của họ trong thời hạn 5 ngày, nếu không chấp nhận thì phải ghi rõ lý do. 
Một điểm cần chú ý là những chủ thể có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị cũng như công an xã chỉ có thể lập hồ sơ đối với một số đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà không thể lập hồ sơ đối với những hành vi có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 90 của Luật. Chúng tôi khuyến nghị nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần có một điều quy định rõ ràng về thẩm quyền lập hồ sơ theo hướng Trưởng Công an cấp xã lập hồ sơ đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính; Công an huyện, công an tỉnh lập hồ sơ đối với tất cả các đối tượng quy định tại Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Việc lập hồ sơ đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (theo quy định của khoản 3 Điều 90) và người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 5 Điều 90) cần được quy định là sẽ tiến hành khi nào, các hành vi vi phạm này đã bị xử phạt hành chính hay chưa. Theo chúng tôi, nên quy định những hành vi này trước đó đã bị xử phạt hành chính vì chỉ khi có quyết định xử phạt của người có thẩm quyền thì mới có căn cứ pháp lý khẳng định đó là hành vi vi phạm. Chỉ lập hồ sơ khi trong thời gian sáu tháng, đối tượng đã bị xử phạt hành chính từ 02 lần trở lên mà vẫn còn vi phạm. Nói cách khác, sau khi xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trở lên trong 06 thì từ lần vi phạm thứ 3 trở đi sẽ xem xét để lập hồ sơ đề nghị giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
Tương tự như quy định tại khoản 5 Điều 90, khoản 4 Điều 92 và khoản 1 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định điều kiện “02 lần trở lên trong 6 tháng.” Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, chúng tôi cho rằng thời điểm lập hồ sơ đối với đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là người chưa thành niên quy định tại khoản 4 Điều 92 và đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng nên quy định chi tiết theo cách thức tương tự, cụ thể là việc lập hồ sơ được tiến hành sau khi đối tượng chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên trong 6 tháng mà vẫn còn vi phạm. 
Đối với người chưa thành niên không xác định được nơi cư trú ổn định, khoản 2 Điều 97 của Luật quy định giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  Luật không quy định Chủ tịch UBND cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở hay Chủ tịch UBND cấp xã nơi người chưa thành niên có hành vi vi phạm ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Luật cũng không quy định việc đưa người chưa thành niên vào cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em được thực hiện vào giai đoạn nào, trước hay sau khi ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nói cách khác, Luật không quy định quy trình đối với đối tượng này. 

Theo cách quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính “nếu đối tượng không có nơi cư trú ổn định thì giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý giáo dục”, được hiểu là việc này sẽ được thực hiện sau khi có quyết định. Vấn đề đặt ra là nếu được thực hiện sau khi ra quyết định giáo dục thì trong thời gian xem xét, ra quyết định, người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định sẽ ở đâu. 
Chúng tôi cho rằng, nên quy định chuyển người chưa thành niên đến những cơ sở này để thu xếp chỗ ở cho họ trong thời gian làm thủ tục. Thẩm quyền quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở vì các lý do sau đây: 

Thứ nhất, Luật chỉ quy định giao cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục mà không hạn chế việc đưa người chưa thành niên vào những cơ sở này để hỗ trợ chỗ ở cho họ;

Thứ hai, Luật không quy định Chủ tịch UBND cấp xã nào sẽ ra quyết định. Nếu quy định Chủ tịch UBND cấp xã nơi họ có hành vi vi phạm pháp luật ra quyết định là không khả thi vì Luật yêu cầu người chưa thành niên phải tham gia cuộc họp tư vấn để phát biểu ý kiến của mình. Trên thực tế, hầu hết các tỉnh, thành phố chỉ có 1 cơ sở bảo trợ xã hội, cá biệt tỉnh Hậu Giang không có cơ sở bảo trợ xã hội, việc bố trí để người chưa thành niên đang ở cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em về địa bàn xã, phường, thị trấn nơi họ có hành vi vi phạm pháp luật không dễ dàng. Mặt khác, việc thực hiện quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn không chỉ có người làm việc trong cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em, mà còn cần sự phối hợp của những cá nhân, tổ chức khác trong cộng đồng để phát huy vai trò của cộng đồng trong việc giáo dục người chưa thành niên. Sẽ không hợp lý nếu Chủ tịch UBND cấp xã nơi người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong đó lại giao trách nhiệm quản lý, giáo dục cho cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em và những cá nhân, tổ chức tại địa bàn xã, phường nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở. 

Đồng thời, Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần quy định trình tự áp dụng riêng với đối tượng này theo hướng Trưởng Công an cấp xã nơi người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định có hành vi vi phạm pháp luật sẽ đề nghị Chủ tịch UBND cùng cấp chuyển người chưa thành niên đến cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em. Trưởng Công an cấp xã nơi người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật sẽ lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Xử lý vi phạm hành chính, có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở để xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
Trên cơ sở những phân tích nêu trên, chúng tôi đề xuất quy định cụ thể thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đã tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đóng trụ sở. 

Về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị, chúng tôi đề xuất cần quy định rõ:

Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính  cư trú này lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính  thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
Cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 97 Luật Xử lý vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
Về các tài liệu trong hồ sơ đề nghị
Khoản 3 Điều 97 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định chung về hồ sơ, song cần quy định chi tiết với từng đối tượng đặc thù. Ví dụ như cần có văn bản của cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy, giấy tờ làm căn cứ xác định độ tuổi của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng. Hiện nay, Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản có liên quan chưa có quy định về cách thức xác định độ tuổi của người chưa thành niên và người bị áp dụng biện pháp giáo dục đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong trường hợp họ không có giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu chỉ ghi năm sinh. Vấn đề đặt ra là ngoài giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, các giấy tờ khác có ghi ngày tháng năm sinh có được coi là căn cứ pháp lý để xác định độ tuổi hay không? Sổ hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch có được coi là căn cứ để xác định độ tuổi hay không? Trong trường hợp các giấy tờ chỉ ghi năm sinh cần phải quy định nguyên tắc áp dụng có lợi cho người vi phạm, ví dụ như lấy ngày cuối cùng của tháng 12 làm thời điểm tính độ tuổi. 
Chúng tôi đề xuất cần quy định việc xác định độ tuổi trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vì việc xác định độ tuổi không chỉ phục vụ cho việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hay biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc mà còn phục vụ cho việc xác định độ tuổi của người chưa thành niên bị xử phạt vi phạm hành chính. 
Luật quy định hồ sơ của người chưa thành niên phải có nhận xét của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi họ học tập, làm việc (nếu có), ý kiến cha mẹ, người giám hộ. Tuy nhiên, Luật chưa quy định thời gian để lấy ý kiến những cơ quan, tổ chức, cá nhân này, do đó, quy trình cần lập hồ sơ cần quy định nội dung này. 
Bên cạnh đó, cần quy định nguyên tắc phải xác minh nơi cư trú của những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại nơi họ không cư trú. Trong thực tiễn hiện nay, hầu như việc xác minh nơi cư trú không được thực hiện. Hạn chế này một phần do quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định nếu đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đáng lẽ thuộc đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nhưng nếu không có nơi cư trú nhất định, thì áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (đối với người chưa thành niên), đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh (đã được đổi tên thành cơ sở cai nghiện bắt buộc). Trên tinh thần bảo đảm tốt hơn quyền con người, Luật xử lý vi phạm hành chính quy định đối với trẻ em thuộc đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu không có nơi cư trú thì ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em để thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đối với đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, điểm b khoản 1 Điều 101 và điểm b khoản 1 Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh nơi cư trú. Đồng thời, điểm c khoản 1 Điều 101 và điểm c khoản 1 Điều 103 cũng giao trách nhiệm cho Trưởng Công an cấp xã giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập tài liệu và lập hồ sơ. Vì lý do này, chúng tôi đề xuất nên quy định rõ trách nhiệm xác minh nơi cư trú là cơ quan công an đang lập hồ sơ; đồng thời quy định rõ sau khi xác minh được nơi cư trú thì chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trong trường hợp đối tượng là người chưa thành niên, mà không xác minh được nơi cư trú, thì chuyển đối tượng và bản sao hồ sơ đến cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em; đồng thời chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em đó đóng trụ sở để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Cùng với quy định về việc chuyển hồ sơ, cần quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận được hồ sơ theo hướng sau khi nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan Công an cấp huyện, cơ quan Công an cấp tỉnh gửi đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú hoặc nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở giao hồ sơ cho Trưởng Công an cùng cấp kiểm tra, bổ sung các thông tin, tài liệu, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời hạn kiểm tra, bổ sung thông tin, tài liệu và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan theo chúng tôi nên là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

1.2. Quy trình thông báo cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

Trưởng Công an cấp xã phải thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lập hồ sơ cho người bị áp dụng hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị áp dụng. Nội dung văn bản thông báo cần được quy định chi tiết, có thể được mẫu hóa, gồm các nội dung: cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị lập hồ sơ, lý do bị lập hồ sơ, thời gian đọc hồ sơ (từ ngày đến ngày….) địa điểm đọc hồ sơ (trụ sở Công an cấp xã). 

Việc gửi thông báo về việc lập hồ sơ cần được thể hiện bằng văn bản, có ký giao/nhận với người bị đề nghị áp dụng hoặc cha mẹ của họ trong trường hợp là người chưa thành niên và phải lưu hồ sơ. Nội dung văn bản thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải nêu rõ lý do lập hồ sơ đề nghị; thể hiện rõ quyền đọc, ghi chép và sao chụp những nội dung cần thiết trong hồ sơ của người nhận được thông báo; địa điểm đọc hồ sơ; thời hạn đọc, ghi chép và sao chụp là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo và ghi rõ họ có quyền phát biểu ý kiến về hồ sơ tại cuộc họp tư vấn.

Đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định, nếu không xác định được cha mẹ, người giám hộ, chúng tôi đề xuất có thể chuyển thông báo cho Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội nơi người chưa thành niên đang được bố trí chỗ ở để họ chuẩn bị ý kiến và phát biểu tại cuộc họp tư vấn.
1.3. Áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình
Luật quy định biện pháp quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế cho việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu xét thấy đủ điều kiện để có thể áp dụng biện pháp thay thế, trong giai đoạn này, Trưởng Công an cấp xã có thể đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã chuyển sang áp dụng biện pháp thay thế mà không tiến hành quy trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
1.4. Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ
Khoản 1 Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định công chức tư pháp-hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và tổ chức cuộc họp tư vấn. Tuy nhiên, Luật chỉ quy định thời gian kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh mà chưa quy định thời gian thực hiện công việc này cũng như những nội dung  pháp lý của hồ sơ cần kiểm tra.

Chúng tôi đề xuất thời gian kiểm tra hồ sơ là 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Các nội dung cần kiểm tra gồm: 
- Các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều 97, văn bản của cơ quan y tế xác định tình trạng  nghiện, văn bản xác định độ tuổi chính xác (trong trường hợp các giấy tờ như chứng minh thư, hộ khẩu… không ghi rõ ngày tháng sinh).

- Thời hiệu áp dụng, đối tượng áp dụng có đúng với quy định của Luật không;

- Thẩm quyền đề nghị, thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị; trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định.

- Có thông báo cho người bị đề nghị áp dụng không? 
Do quy định về kiểm tra hồ sơ được áp dụng đối với cả bốn biện pháp xử lý hành chính, theo chúng tôi, vấn đề này nên được quy định trong Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thay vì quy định ở các Nghị định quy định chi tiết việc áp dụng những biện pháp này. 

2. Quy trình ra quyết định

2.1. Nội dung và hình thức giáo dục

Quy định về nội dung giáo dục và hình thức giáo dục không liên quan đến quy trình áp dụng. Tuy nhiên, đây là cơ sở để đề ra những biện pháp, nội dung giáo dục phù hợp với đối tượng bị áp dụng trong cuộc họp tư vấn. Trong khi đó, Luật không quy định chi tiết về vấn đề này. Chúng tôi đề xuất cần quy định các nội dung giáo dục như sau: 

- Phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để người được giáo dục nhận biết hành vi sai phạm của mình, cần phải có ý thức để điều chỉnh để phù hợp với quy tắc xử sự chung của xã hội;

- Đối với người nghiện ma túy, nội dung giáo dục bao gồm tác hại của ma túy; các chương trình cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; cai nghiện bằng điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế…

- Các nội dung thuộc chương trình giáo dục, dạy nghề, phát triển kỹ năng sống… cho người chưa thành niên…

Về hình thức thực hiện 
- Tổ chức các buổi nói chuyện về những chủ đề nêu trên với người được giáo dục. Người được giáo dục báo cáo, viết thu hoạch về những nội dung đã nắm bắt được, nhận thức về hành vi của mình. 

- Người được giáo dục viết kiểm điểm, cam kết về việc thực hiện đúng pháp luật. 

- Tổ chức các cuộc họp nhỏ để nhận xét về sự tiến bộ. Tần suất các cuộc họp được tổ chức tùy theo thời gian áp dụng trong quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã. 
- Tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy, nếu không tự nguyện thì bắt buộc cai nghiện tại cộng đồng; vận động tham gia chương trình cai nghiện bằng thuốc thay thế. 

- Sắp xếp cho người chưa thành niên đi học văn hóa, học nghề đúng với độ tuổi và khả năng. 

- Sắp xếp để người chưa thành niên tham gia các chương trình tham vấn, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với tính chất hành vi vi phạm của họ. 

- Đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định phải bố trí nơi ở tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trợ cơ sở giúp trẻ em: Đây là đối tượng đặc biệt, nếu điều kiện cho phép, cần bố trí người giúp đỡ là người ở cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em và cá nhân, tổ chức khác ở địa bàn xã, phường, thị trấn. Cần có quy định về việc phối hợp giữa cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em với tổ chức, cá nhân ngoài cộng đồng.  
2.2. Cuộc họp tư vấn
Luật quy định Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì cuộc họp tư vấn với sự tham gia của Trưởng Công an cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến của mình về việc áp dụng biện pháp.
Để bảo đảm thành phần cuộc họp phù hợp với đối tượng bị đề nghị áp dụng, chúng tôi đề xuất quy định ngoài thành phần như Luật đã quy định, trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên, ngoài những thành phần nêu trên, thì phải có công chức văn hóa - xã hội, cộng tác viên trẻ em (nếu có) để phát biểu về sự cần thiết áp dụng biện pháp này đối với người chưa thành niên; việc áp dụng có vì lợi ích tốt nhất của họ hay không; đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đang được giao quản lý tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em, thì phải có đại diện của cơ sở đó tham dự và phát biểu ý kiến. 

Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người nghiện ma túy, ngoài những thành phần nêu trên, thì phải có đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy ở cộng đồng hoặc đại diện của cơ sở điều trị nghiện.
Vì hồ sơ có thể được chuyển từ nơi khác đến, trong trường hợp cần thiết, có thể mời cơ quan Công an nơi đã chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tham dự. 
Để bảo đảm sự có mặt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên, mặc dù Luật đã quy định những người này phải được mời tham gia cuộc họp và phát biểu ý kiến về việc áp dụng biện pháp, cần quy định cụ thể việc mời những người này tham gia cuộc họp phải được thể hiện bằng văn bản và gửi trước khi tiến hành cuộc họp ít nhất 03 ngày làm việc.
Về điều kiện tổ chức cuộc họp tư vấn, cần quy định rõ chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Trường hợp cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên vắng mặt mà có lý do chính đáng, thì phải hoãn cuộc họp tư vấn. Số lần hoãn không quá ba lần, thời gian hoãn không tính vào thời gian xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp này. 

Về trình tự, nội dung cuộc họp tư vấn, có thể nghiên cứu để quy định thành quy trình các bước, cụ thể là: 
- Đại diện Công an cấp xã trình bày lý do, nêu vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, kết quả xác minh, chứng cứ thu thập được, biện pháp hòa giải, các biện pháp giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó (nếu có). Công chức tư pháp - hộ tịch trình bày kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ; 

- Người bị đề nghị giáo dục phát biểu ý kiến về lý do vi phạm pháp luật, nhận thức của mình đối với hành vi vi phạm pháp luật và kế hoạch sửa chữa khuyết điểm.  Người bị đề nghị giáo dục cũng có thể đáp lại ý kiến của đại diện Công an xã và có quyền đưa ra chứng cứ chứng minh mình không vi phạm pháp luật; 
-  Cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên hoặc người đại diện hợp pháp của họ phát biểu ý kiến về nhân thân của người chưa thành niên, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên tại gia đình để khắc phục các nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật.  Trường hợp họ vắng mặt nhưng có ý kiến bằng văn bản, thì phải được đọc tại cuộc họp
- Nếu có người bị hại tham gia cuộc họp thì họ phát biểu ý kiến về những ảnh hưởng về vật chất và tinh thần mà hành vi vi phạm pháp luật gây ra, đề xuất biện pháp khắc phục thiệt hại;
- Công chức văn hóa, xã hội hoặc cộng tác viên công tác xã hội hoặc cộng tác viên trẻ em (nếu có) phát biểu ý kiến về nhân thân của người chưa thành niên, hoàn cảnh gia đình, đề xuất biện pháp hỗ trợ, giáo dục phù hợp nhằm giúp người chưa thành niên khắc phục nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật;
- Trên cơ sở phân tích nhân thân, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, nguyên nhân vi phạm pháp luật, các thành viên thảo luận về: 

+ Sự cần thiết áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn; khả năng áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình thay cho biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

+ Các hình thức, biện pháp giáo dục, hỗ trợ cần thiết; các điều kiện áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với đối tượng là người chưa thành niên;

+ Biện pháp khắc phục thiệt hại do vi phạm pháp luật gây ra (nếu có thể khắc phục được);  

+ Thời gian áp dụng biện pháp;
+ Lựa chọn cơ quan, tổ chức hoặc gia đình phù hợp để giao trách nhiệm quản lý, giáo dục đối tượng; 
+ Hình thức cai nghiện đối với người nghiện ma túy trong trường hợp họ không tự nguyện lựa chọn và cam kết 
Đối với người nghiện ma túy, nên cho họ có cơ hội lựa chọn hình thức cai nghiện tự nguyện tùy vào thực tiễn tổ chức công tác cai nghiện của địa phương, có thể là cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/92010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Bất kể tham gia hình thức nào, người nghiện ma túy phải cam kết về việc tự nguyện cai nghiện, điều trị nghiện.

Cần quy định nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản và lưu hồ sơ. 

2.3. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Luật quy định trong thời hạn ba ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp tư vấn, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Như vậy, Chủ tịch UBND cấp xã có thể lựa chọn: 
- Ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

- Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (biện pháp thay thế) đối với người chưa thành niên là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng nếu xét thấy đủ điều kiện để có thể áp dụng biện pháp thay thế.
Luật không quy định trường hợp không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có cần thể hiện bằng văn bản dưới hình thức quyết định hay không. Theo chúng tôi, để thể hiện tính pháp lý, cần quy định trong trường hợp xét thấy không cần thiết hoặc không đủ điều kiện áp dụng, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  Đồng thời, cần quy định chi tiết nội dung của 3 loại quyết định này. 
Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy

Về nội dung quyết định, ngoài những nội dung như đã quy định tại khoản 3 Điều 98 của Luật, đối với đối tượng là người nghiện ma túy, cần gắn việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn với cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Căn cứ vào các điều kiện quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định hình thức cai nghiện phù hợp. Do thẩm quyền quyết định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện tại cộng đồng đều là Chủ tịch UBND cấp xã, có thể tính đến phương án gộp các nội dung trong 01 quyết định mà không nhất thiết phải ra các quyết định khác nhau. Trong quyết định phải quy định rõ thời hạn cai nghiện, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình được giao quản lý, giúp đỡ người cai nghiện. Một điểm cần lưu ý, do Nghị định số 94/2010/NĐ-CP loại trừ không áp dụng đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải sửa đổi Điều 16 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Việc ban hành một quyết định gồm nội dung giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện tại cộng đồng cũng cần được thể hiện trong Nghị định quy định chi tiết biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nếu địa phương có triển khai chương trình cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (methadone) theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; nếu người nghiện ma túy đủ điều kiện và tình nguyện tham gia, quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần có nội dung giao các cá nhân, tổ chức trách nhiệm hỗ trợ người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. 
Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định
Về bản chất, biện pháp này được thực hiện nhằm huy động cộng đồng trong việc giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, chịu sự quản lý của những cơ sở này, song vẫn cần có sự tham gia giáo dục của các cá nhân, tổ chức khác trong cộng đồng. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã cần thể hiện rõ các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội trong việc giáo dục người chưa thành niên. Trong trường hợp không cần thiết áp dụng biện pháp giáo dục đối với họ, cơ sở bảo trợ xã hội vẫn bố trí chỗ ở và các chế độ, chính sách như những đối tượng khác nếu họ có nguyện vọng ở lại.  
3. Tổ chức thực thi

Để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục, tập quán ở mỗi địa phương và sự chủ động của Chủ tịch UBND cấp xã khi ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, không cần thiết phải quy định chi tiết giao người được giáo dục cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. Đồng thời, cũng không cần thiết phải quy định số lượng cuộc họp, cách thức tiến hành họp như thế nào để có thể giáo dục được người vi phạm pháp luật. Thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều địa phương tổ chức họp kiểm điểm trước toàn thể người dân trong cộng đồng nhưng việc tổ chức kiểm điểm này nhiều khi lại gây tâm lý xấu hổ, ảnh hưởng tiêu cực đối với người được giáo dục, đặc biệt là đối với người chưa thành niên. Vì lý do này, chúng tôi đề xuất quy định không tổ chức cuộc họp mang tính chất kiểm điểm người chưa thành niên có sự tham gia của người dân trong cộng đồng mà chỉ nên tổ chức các cuộc họp nhỏ để thi hành quyết định với sự tham gia của cơ quan Công an, tổ chức hoặc người được phân công giúp đỡ, giáo dục người chưa thành niên), người chưa thành niên và gia đình họ hoặc đại diện cơ sở bảo trợ xã hội. Nội dung các cuộc họp nhằm phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan để họ nhận biết hành vi của mình là sai, cần phải có ý thức để điều chỉnh để phù hợp với quy tắc xử sự chung của xã hội; trên cơ sở này, đề nghị người chưa thành niên làm cam kết. Theo chúng tôi, bản cam kết có thể được thực hiện dưới dạng “bản thu hoạch” những gì người chưa thành niên đã được phổ biến, nhận thức của họ là gì và ý định sửa chữa thế nào; cần có sự tham gia của cha mẹ, người giám hộ trong quá trình người chưa thành niên viết “bản thu hoạch” để bảo đảm các nội dung mang tính nghĩa vụ của người chưa thành niên được đề cập đến, ví dụ như người chưa thành niên phải đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; thực hiện những tiêu chuẩn nhất định trong ứng xử; không liên hệ bằng bất kỳ hình thức nào với một số cá nhân cụ thể,  không đến một số địa điểm nhất định có thể gây ảnh hưởng xấu đối với người chưa thành niên. Cuộc họp phải bảo đảm tính thân thiện. Trong trường hợp người chưa thành niên không thực hiện được những gì họ đã viết trong bản thu hoạch, không cần thiết tiến hành tổ chức cuộc họp kiểm điểm hay nhắc nhở mà nên quy định trách nhiệm của người được phân công giáo dục giúp đỡ. Để bảo vệ bí mật riêng tư và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của người chưa thành niên, chúng tôi đề xuất quy định thành nguyên tắc không công khai việc tổ chức, nội dung, kết quả cuộc họp tư vấn và thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên.
Đối với người chưa thành niên đang ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cần quy định trách nhiệm của cơ sở này trong việc thực hiện quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo hướng phải tiếp nhận đối tượng, phải tham gia cuộc họp tư vấn, phải phân công cán bộ trực tiếp quản lý, giáo dục người chưa thành niên. Để bảo đảm sự gắn kết với cộng đồng trong việc giáo dục người chưa thành  nhiên, các cơ sở này phải tạo điều kiện cho người chưa thành niên được đi học, tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; phải phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên. 

Kế thừa quy định hiện hành về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, theo chúng tôi, vẫn tiếp tục cần quy định cụ thể các biện pháp quản lý như chế độ báo cáo, việc đi lại, thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục (các trường hợp người được giáo dục được vắng mặt tại nơi cư trú), thủ tục xin phép vắng mặt…
III. Khuyến nghị

Về cơ bản, các nội dung chi tiết của quy trình đã được đề xuất tương đối chi tiết trong các mục trên của Báo cáo. Tại phần này, chúng tôi chỉ đề xuất nên quy định những nội dung gì trong các văn bản khác nhau, cụ thể là: 

1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cần quy định những vấn đề chung của 4 biện pháp xử lý hành chính, như: 
1.1. Cần quy định các thức xác định độ tuổi của người chưa thành niên và người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Đây không phải là vấn đề về quy trình áp dụng, song chúng tôi kiến nghị phải quy định chi tiết để làm cơ sở cho giai đoạn kiểm tra hồ sơ. Về cách thức và nội dung quy định, chúng tôi kiến nghị như sau: 

1. Khi xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên hoặc khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà chưa đủ căn cứ để xác định độ tuổi chính xác của đối tượng thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp hành chính có trách nhiệm xác định độ tuổi xử lý vi phạm hành chính. Việc xác định độ tuổi căn cứ vào giấy khai sinh của đối tượng. Trường hợp không có giấy khai sinh hoặc không thể xác định chính xác ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh, thì căn cứ vào chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác được cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi rõ ngày, tháng, năm sinh.

 Trường hợp không có các giấy tờ trên để xác định tuổi, thì căn cứ vào sổ hộ tịch hoặc các giấy tờ, sổ sách, tài liệu khác của cơ quan nhà nước có liên quan để xác định tuổi của đối tượng.

Trường hợp thông tin ngày, tháng, năm sinh ghi trong các giấy tờ trên không thống nhất, thì xác định theo ngày, tháng, năm sinh trong giấy tờ theo hướng có lợi nhất cho đối tượng. 

2. Trường hợp giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này không ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, thì việc xác định ngày, tháng, năm sinh được tính như sau:

a) Nếu xác định được tháng cụ thể, nhưng không xác định được ngày nào trong tháng, thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh; 

b) Nếu xác định được quý cụ thể của năm, nhưng không xác định được ngày tháng nào trong quý, thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày sinh; 

c) Nếu xác định được cụ thể nửa đầu năm hay nửa cuối năm, nhưng không xác định được ngày, tháng nào trong nửa đầu năm hoặc nửa cuối năm, thì lấy ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh;

d) Nếu xác định được năm cụ thể nhưng không xác định được ngày, tháng, thì lấy ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh.

3. Việc xác định tuổi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải được thể hiện bằng văn bản.

1.2. Quy định về việc thông báo cho người bị đề nghị lập hồ sơ và nội dung kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ theo cách thức và nội dung sau: 
1. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 4 Điều 97, khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 và khoản 3 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đã lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị áp dụng hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên về việc lập hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu rõ biện pháp xử lý hành chính áp dụng trong hồ sơ đề nghị, quyền đọc hồ sơ và ghi chép những nội dung cần thiết của người nhận được thông báo. Người nhận được thông báo được ghi chép toàn bộ các nội dung cần thiết trong hồ sơ.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, Trưởng phòng tư pháp cấp huyện khi kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 1 Điều này phải xem xét các vấn đề sau: 

a) Các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều 97; khoản 1, khoản 2 Điều 99; khoản 1, khoản 2 Điều 101; khoản 1, khoản 2 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

b) Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính, đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính quy định tại Điều 90; Điều 92; Điều 94; Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

c) Thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị; trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định.

3. Văn bản kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải được ký, đóng dấu, lưu trong hồ sơ và được gửi kèm hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

1.3. Quy định về thời điểm bắt đầu quy trình lập hồ sơ đối với đối tượng có hành vi vi phạm 02 lần trở lên trong 06 tháng bao gồm cả đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc nên được quy định chung tại Nghị định này để bảo đảm tính thống nhất mà không nên quy định rải rác ở các nghị định. 
2. Đối với Nghị định quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

2.1. Về quy trình, thủ tục, cần quy định hai quy trình (1) quy trình lập hồ sơ đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định và (2) quy trình lập hồ sơ đối với các đối tượng khác.
2.2. Quy định rõ thẩm quyền ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở. \
2.3. Quy định rõ trách nhiệm xác minh nơi cư trú và việc chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú, nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đóng trụ sở

2.4. Quy định chi tiết về cuộc họp tư vấn và quy trình ra quyết định

2.5. Quy định chi tiết về việc thực thi quyết định. 
3. Cần sửa đổi, bổ sung các nghị định có liên quan 

- Sửa đổi các nghị định có liên quan đến biện pháp cai nghiện tại cộng đồng để người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có cơ hội cai nghiện bài bản, đúng quy trình và hiệu quả. 
Cần sửa đổi Nghị định số 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng để tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Sửa đổi các văn bản quy định tổ chức, hoạt động, đối tượng đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, chính sách đối với các cơ sở này. 
Để thực hiện quy định đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở bảo trợ xã hội, cần sửa đổi Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội: đối tượng được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, thời gian ở tại cơ sở bảo trợ xã hội vì Nghị định số 68/2008/NĐ-CP chưa có các quy định liên quan đến đối tượng này. Cần quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ sở này trong việc quản lý người chưa thành niên và vấn đề kinh phí, tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất để các cơ sở này thực hiện được công việc mới.  

Đề án quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn; tiếp nhận, nuôi dưỡng đối tượng sau khi hết hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở bảo trợ xã hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì cần rà soát số liệu về cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội, đánh giá năng lực tiếp nhận của những cơ sở này và đề xuất những giải pháp để tăng cường năng lực cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em và UBND cấp xã nơi có cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở để thực hiện việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định. 

Phần thứ hai
Quy trình xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân quyết định

I. Thay đổi về thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và yêu cầu thay đổi về quy trình, thủ tục áp dụng
Các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án quyết định bao gồm biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là những biện pháp có tính cưỡng chế nghiêm khắc, hạn chế quyền tự do của cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm trong thời gian tương đối dài, tối đa là 2 năm.
 Theo quy định của Pháp lệnh XLVPHC 2002, thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có tính chất cưỡng chế nghiêm khắc thuộc về  Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở chữa bệnh) và thuộc về Chủ tich UBND cấp tỉnh (đối với biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục). Việc trao thẩm quyền cho những người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nêu trên thực hiện nhiệm vụ “xét xử” của cơ quan tư pháp để đưa phán quyết ảnh hưởng đến  các quyền hiến định về bất khả xâm phạm về thân thể, được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, tự do đi lại, tự do cư trú của công dân… là chưa phù hợp với Điều 72 Hiến pháp năm 1992.
 Quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Pháp lệnh XLVPHC 2002 cũng chưa bảo đảm tương thích với nội dung quy định tại khoản 1 Điều 14 Công ước về các quyền dân sự và chính trị.

Trong những năm gần đây, Báo cáo quốc gia về thực hiện nhân quyền của Việt Nam đã khẳng định các ưu tiên quốc gia và cam kết về bảo đảm quyền con người, tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Các báo cáo này nhấn mạnh đến những giải pháp xây dựng cơ chế pháp lý để thực hiện quyền yêu cầu xem xét, xử lý bằng thủ tục tư pháp đối với mọi vi phạm nghiêm trọng được phát hiện trong quá trình quản lý, tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng của công dân và cơ quan công quyền trước Tòa án; hoàn thiện các thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

Vì những lý do nêu trên, Luật Xử lý vi phạm hành chính chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có tính chất cưỡng chế nghiêm khắc nêu trên từ cơ quan hành chính sang Tòa án nhân dân. Đây là nội dung thay đổi rất lớn, thể hiện xu hướng tiến bộ, dân chủ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật của nước ta. Việc chuyển giao thẩm quyền cho Tòa án dẫn đến quy trình áp dụng hoàn toàn khác so với quy trình đã và đang được áp dụng. Thủ tục tố tụng tư pháp do Tòa án thực hiện để  xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sẽ bảo đảm công bằng, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm và bị áp dụng biệp pháp xử lý hành chính. 
Thủ tục tố tụng tư pháp yêu cầu việc xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải được tổ chức dưới hình thức phiên xem xét công khai có sự tham gia của các chủ thể có liên quan; việc ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải được thực hiện trên cơ sở thẩm vấn công khai người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và người đại diện của họ; những người khác như người làm chứng, người bị hại. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính này đối với người chưa thành niên phải được thực hiện theo  trình tự, thủ tục riêng. Trong quá trình xem xét, ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có quyền kháng cáo quyết định của Tòa án về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

II. Nội dung quy định chi tiết và hoàn thiện quy trình lập hồ sơ
Quy trình lập hồ sơ tại cơ quan hành chính gồm các giai đoạn: lập hồ sơ đề nghị, kiểm tra hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân. Về cơ bản, chúng tôi nhận thấy Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định chi tiết các giai đoạn của quy trình lập hồ sơ, cụ thể là:  
1. Giai đoạn lập hồ sơ

Theo quy định tại Điều 99, Điều 101 và Điều 103 của Luật Xử lý vi phạm hành chính,  trách nhiệm lập hồ sơ được quy định như sau: 
- Đối với người có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị;
- Đối với người vi phạm không có nơi cư trú ổn định, nếu là người chưa thành niên, Luật quy định  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Đối với người nghiện ma túy, người có hành vi thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Luật quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa cơ sở giáo dục bắt buộc vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị.

- Trong trường hợp vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị. 

Điều 118 Luật quy định xử lý trường hợp một người vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thực hiện việc cai nghiện ma túy cho người vi phạm. Trong trường hợp người nghiện ma túy thuộc loại côn đồ hung hãn thì áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cơ sở giáo dục bắt buộc thực hiện việc cai nghiện cho đối tượng này. Luật cũng quy định trong giai đoạn cắt cơn, phục hồi, đối tượng đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc nếu có hành vi vi phạm thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục thì Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.  Như vậy, chủ thể lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc còn có Giám đốc Cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
Tuy so với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định chi tiết các giai đoạn của quy trình lập hồ sơ. Tuy nhiên, một số nội dung cần được quy định chi tiết hơn trong giai đoạn lập hồ sơ như xác định độ tuổi của người bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, thời điểm tiến hành lập hồ sơ đối với đối tượng có hành vi vi phạm 02 lần trở lên trong 06 tháng đã được chúng tôi nêu tại Phần thứ nhất của Báo cáo và kiến nghị nội dung này nên được quy định trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Các nghị định quy định về chế độ áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc chỉ nên quy định về chế độ áp dụng trong các cơ sở giáo dục và cơ sở chữa bệnh mà không nhất thiết phải quy định những nội dung này tránh trùng lặp, có thể dẫn đến sự không thống nhất vì các nghị định do các cơ quan khác nhau chủ trì soạn thảo. 
Ngoài ra, một nội dung khác cần quy định cụ thể hướng giải quyết để các cơ quan lập hồ sơ không lúng túng trong quá trình thực hiện, cụ thể là:

Điểm b khoản 1 Điều 101 (lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc) và điểm b khoản 1 Điều 103 (lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) về lập hồ sơ đối với đối tượng không có nơi cư trú ổn định quy định nếu người vi phạm không cư trú tại nơi có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương xử lý; nếu không xác định được nơi cư trú thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, điểm b khoản 1 Điều 99 quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

Từ sự khác nhau của các quy định trên của Luật, có thể nhận thấy, việc xác định nơi cư trú của người thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc để tạo điều kiện thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với họ do Luật quy định đối tượng áp dụng hai biện pháp này gồm người chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không có nơi cư trú ổn định. Tuy nhiên, quy định của điểm b khoản 1 Điều 101 và Điều 103 lại chỉ thể hiện “để xử lý” mà không nêu rõ mục đích để giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Trong quá trình áp dụng, có thể xảy ra hai trường hợp sau: 

Thứ nhất, khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật xác minh được nơi cư trú, đồng thời xác định được họ đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại nơi họ cư trú, trong trường hợp này có cần thiết phải chuyển hồ sơ, con người về nơi họ cư trú để Chủ tịch UBND cấp xã nơi họ cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với họ hay không? Tại sao quy định này không áp dụng đối với người chưa thành niên không có nơi cư trú nhất định thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng? Có thể quy định Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục quy trình lập hồ sơ nếu xác định họ đã bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú, thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc được không? 

Thứ hai, trong trường hợp xác định được nơi cư trú và xác định được họ chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với hành vi vi phạm của họ, việc chuyển họ về nơi cư trú để thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là phù hợp vì bảo đảm quyền công dân, chỉ đề nghị áp dụng biện pháp hạn chế tự do trong trường hợp cần thiết. 

Theo chúng tôi, nên quy định chi tiết theo hướng chỉ chuyển về nơi cư trú nếu chưa áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đối với trường hợp đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, chỉ chuyển hồ sơ và con người về địa phương nơi họ cư trú trong trường hợp khác địa bàn cấp tỉnh và gia đình có đơn đề nghị (vì lý do tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc tiếp cận hồ sơ, hoặc tiện thăm trong trường hợp nếu người vi phạm bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc gần hoặc thuộc địa phương nơi họ cư trú).  

2. Giai đoạn thông báo về việc lập hồ sơ

Luật quy định việc thông báo việc lập hồ sơ được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn lập hồ sơ đề nghị, cơ quan đã lập hồ sơ phải thông báo cho người bị đề nghị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bị áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gửi cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và gửi Trưởng công an cùng cấp hoặc Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét chuyển sang Tòa án nhân dân. 
Đối với trường hợp Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc lập hồ sơ, Luật mới chỉ quy định các chủ thể tiến hành và quy định thủ tục xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật chưa quy định việc thông báo trong trường hợp này được thực hiện thế nào. Để bảo đảm quyền cho người nghiện ma túy, cần quy định rõ Giám đốc cơ sở cai nghiện phải thông báo cho người nghiện ma túy; nếu họ có yêu cầu, phải gửi thông báo cho gia đình hoặc người đại diện của họ; đồng thời bố trí để người nghiện ma túy, gia đình hoặc người đại diện của họ đọc và ghi chép hồ sơ tại cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 05 ngày. Sau khi những người này đọc xong hồ sơ, Giám đốc cơ sở cai nghiện gửi hồ sơ đến Trưởng Công an cấp huyện nơi cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở; Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến Trưởng phòng Tư pháp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trưởng phòng Tư pháp có trách nhiệm xem kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và chuyển lại Trưởng Công an cùng cấp trong thời hạn 05 ngày. Như vậy, thời gian của quy trình lập hồ sơ trong trường hợp này sẽ dài hơn so với các trường hợp khác 03 ngày. 
Về nội dung tính pháp lý của hồ sơ, chúng tôi đã đề cập tại Phần thứ nhất Báo cáo này và kiến nghị nên quy định chung trong Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vì nội dung này áp dụng với cả 04 biện pháp xử lý hành chính. 
3. Giai đoạn xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện 

Luật quy định trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyển lại cơ quan đã lập hồ sơ để tiếp tục thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ. Giai đoạn này, việc quyết định có chuyển hồ sơ hay không phụ thuộc vào việc đánh giá của Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Xét về quy trình, đây là một giai đoạn quan trọng, tuy nhiên, không cần thiết phải có các quy định chi tiết. Vì lý do này, chúng tôi không phân tích hay đưa bất cứ khuyến nghị nào trong giai đoạn này. 
III. Nội dung chi tiết về quy trình xem xét, quyết định tại Tòa án nhân dân
Chúng tôi cho rằng cần khẳng định việc Tòa án xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là hoạt động tư pháp. Khi trình Quốc hội Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính, tại Tờ trình số 221/TTr-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ đã nêu rõ, Chính phủ đề xuất chuyển giao thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính từ người đứng đầu cơ quan hành chính sang Tòa án nhân dân để xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục tố tụng tư pháp vì xét về bản chất đây là những biện pháp cưỡng chế nhà nước, trực tiếp hạn chế quyền tự do của công dân, cần được xem xét theo trình tự, thủ tục tư pháp để bảo đảm đúng tinh thần “các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Việc khẳng định bản chất của thủ tục rất quan trọng, vì hiện nay vẫn có một số quan điểm cho rằng đây là thủ tục quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, do đó, là thủ tục hành chính. 
Trên cơ sở khẳng định bản chất của quy trình này là tố tụng tư pháp, chúng tôi đề xuất các nội dung nên được quy định tại Pháp lệnh xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính như sau:

1. Các nguyên tắc về thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý tại Tòa án

Việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án là hoạt động tư pháp do Tòa án tiến hành. Vì vậy, các nguyên tắc chung về tổ chức, hoạt động của Tòa án do Hiến pháp, Luật tổ chức Tòa án nhân dân quy định phải được tuân thủ trong quy định và áp dụng thủ tục này tại Tòa án, gồm các nguyên tắc sau đây: 

1.1. Các nguyên tắc được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính
Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định các nguyên tắc như sau: 

- Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; 

- Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính, không buộc phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

1.2. Các nguyên tắc của thủ tục tư pháp 

Trên cơ sở các nguyên tắc của thủ tục tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, chúng tôi cho rằng thủ tục xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án cũng cần có các nguyên tắc tương tự, bao gồm: nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, trước Tòa án; bảo đảm quyền bào chữa (quyền được người có am hiểu về pháp luật bảo vệ quyền lợi); quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc tham gia tố tụng; Thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; xem xét công khai; bảo đảm hiệu lực của Quyết định của Tòa án; tiếng nói và chữ viết trong tố tụng; phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện vi phạm; bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị xem xét sai; bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong quá trình xem xét. 
2. Thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Việc nghiên cứu quy định thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải xuất phát từ bản chất của các biện pháp xử lý hành chính và đối tượng bị xử lý hành chính. Cụ thể là:

- Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi có dấu hiệu của tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự, tuy nhiên, vì lý do độ tuổi, không phải là tội phạm. 

- Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc áp dụng đối với người thực hiện hành vi mang tính chất của tội phạm hình sự, ở mức độ nhẹ hơn

- Biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên.

 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Khi xử lý tại Tòa cấp huyện, không cần thiết xác định tính chất của những biện pháp này do Tòa cấp huyện không tổ chức thành các Tòa án chuyên biệt. Tuy nhiên, khi có kháng cáo, kháng nghị lên Tòa án cấp tỉnh, lại rất cần xác định Tòa nào sẽ giải quyết những vụ việc này. 

Bản chất của việc áp dụng những biện pháp này là có thể hạn chế quyền tự do cá nhân của người vi phạm pháp luật tới 24 tháng - mức độ nghiêm khắc tương đương với các biện pháp tư pháp hình sự (đưa vào trường giáo dưỡng, bắt buộc chữa bệnh). Do đó, chúng tôi cho rằng, việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nên giao cho Thẩm phán thường giải quyết, xét xử vụ án hình sự ở Toà án nhân dân cấp huyện thực hiện. Khi quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị kháng cáo, kháng nghị, cần phân công cho Tòa hình sự giải quyết.  
Đối với người chưa thành niên, về lâu dài, nếu Toà gia đình và người chưa thành niên được thành lập, thì việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nên quy định thuộc thẩm quyền của Toà này. Việc giao cho Tòa gia đình và người chưa thành niên phù hợp với mục đích của việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật, người nghiện ma tuý chủ yếu là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong bối cảnh chưa có Tòa án gia đình và người chưa thành niên, khi xem xét, quyết định biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, ở cấp huyện, nên phân công cho những thẩm phán chuyên thường những vụ án hình sự bị can, bị cáo, người bị hại là người chưa thành niên hoặc những vụ án hôn nhân và gia đình. Khi quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bị kháng cáo, kháng nghị, về nguyên tắc, cần phân công cho Tòa hình sự giải quyết. Trong trường hợp nhận thấy người chưa thành niên vi phạm pháp luật do các yếu tố liên quan đến gia đình như bố mẹ ly hôn, vi phạm do bị bạo lực từ bố mẹ… có thể phân công Tòa Dân sự giải quyết.
3. Các quy định chung về việc tiến hành phiên họp xem xét

Các quy định tiến hành phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính là những quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục tố tụng tại phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân. Trên cơ sở coi đây là thủ tục tư pháp, chúng tôi đề xuất các quy định về tiến hành phiên họp xem xét áp dụng các biên pháp xử lý hành chính nên áp dụng các quy định có tính chất tương tự quy định về thủ tục tố tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, cụ thể như sau: 

3.1. Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục
Có thể quy định thành một nguyên tắc của quy trình tố tụng theo hướng Tòa án phải trực tiếp xác định những tình tiết về sự vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính bằng cách hỏi và nghe ý kiến của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người làm chứng và nghe ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người  người bảo vệ quyền lợi của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại phiên họp phải tiến hành liên tục, trừ thời gian nghỉ.

3.2.  Thành phần phiên xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Hiến pháp 1992 quy định nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, do đó, nếu coi việc quyết định áp dụng những biện pháp này là thuộc nội hàm xét xử của Tòa án, thành phần phiên xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính sẽ phải gồm ít nhất 3 người và phải có hội thẩm nhân dân. Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi đang lấy ý kiến nhân dân vẫn đang quy định nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, việc xét xử của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường hợp do luật định. Như vậy, với hình thức văn bản là Pháp lệnh như dự kiến, nếu  quy định rút gọn 1 thẩm phán thì chưa thực sự phù hợp với Hiến pháp, kể cả trường hợp Hiến pháp được thông qua với tinh thần cho phép rút gọn vì phải được ban hành dưới hình thức Luật. Một số quan điểm cho rằng có thể coi việc quyết định các biện pháp xử lý hành chính không thực sự thuộc nội hàm xét xử của Tòa án, vì đây là các biện pháp hành chính, không phải là biện pháp tư pháp, do đó, có thể quy định thành phần phiên xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do một Thẩm phán tiến hành. Thẩm phán chủ tọa phiên họp điều khiển việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và giữ kỷ luật phiên họp. 
3.3. Việc  thay thế Thẩm phán chủ toạ phiên họp trong trường hợp đặc biệt
Trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu có Thẩm phán không tiếp tục tham gia xét xử được thì  phiên họp vẫn có thể  tiếp tục nếu có Thẩm phán dự khuyết. Thẩm phán dự khuyết phải có mặt tại phiên họp từ đầu thì mới được tham gia phiên họp.  

Trong trường hợp không có Thẩm phán dự khuyết để thay thế hoặc phải thay đổi chủ toạ phiên họp mà không có Thẩm phán để thay thế thì viêc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải được tiến hành lại từ đầu.

3.4. Bảo đảm sự có mặt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại phiên họp.

Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải có mặt tại phiên họp theo giấy triệu tập của Tòa án; nếu vắng mặt không có lý do chính đáng thì bị áp giải; nếu người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính vắng mặt có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên họp.
Nếu phát hiện người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị bệnh hiểm nghèo hoặc mang thai thì Thẩm phán được phân công ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tiếp tục được tiến hành nếu người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trốn tránh hoặc sự vắng mặt của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính  không trở ngại cho việc xem xét, quyết định và họ đã được giao giấy triệu tập hợp lệ.

3.5. Sự có mặt của Kiểm sát viên.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trong trường hợp cần thiết có thể có Kiểm sát viên dự khuyết.

Nếu Kiểm sát viên vắng mặt, bị thay đổi mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế thì Thẩm phán hoãn phiên họp và báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải được Tòa án chuyển cho Viện kiểm sát nghiên cứu một thời gian nhất định trước khi mở phiên họp.

3.6. Sự có mặt của người bảo vệ quyền lợi
Người bảo vệ quyền lợi của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có nghĩa vụ tham gia phiên họp. Họ có thể gửi trước bản bảo vệ cho Tòa án. Nếu người bảo vệ quyền lợi vắng mặt, Tòa án vẫn mở phiên họp.

Phiên họp phải có mặt của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là người chưa thành niên, đại diện Công an cấp huyện (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc), đại diện Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

 Nếu cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là người chưa thành niên vắng mặt, Thẩm phán chủ toạ phiên họp quyết định hoãn phiên họp. Trong trường hợp này, việc hoãn phiên họp là bắt buộc vì người chưa thành niên không thể có mặt ở phiên họp mà không có bất cứ người thân nào đại diện cho mình. 

Nếu đại diện Công an cấp huyện (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc), đại diện Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) vắng mặt thì tùy trường hợp, Thẩm phán chủ toạ phiên họp quyết định hoãn phiên họp hoặc vẫn tiến hành phiên họp.

3.7. Sự có mặt của người làm chứng những người làm chứng.

Người làm chứng tham gia phiên họp để làm sáng tỏ các tình tiết về sự vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Nếu người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó đã có lời khai trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì Chủ tọa phiên họp công bố những lời khai đó. Nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng vắng mặt thì tùy trường hợp, Chủ tọa phiên họp quyết định hoãn phiên họp hoặc vẫn tiến hành phiên họp.

3.8. Quy định về  thời hạn hoãn phiên họp.

Trong trường hợp phải hoãn phiên họp theo quy định (tại các nguyên tắc nêu trên), thì thời hạn hoãn phiên họp không được quá mười ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên họp.

3.9. Quy định về đình chỉ khi cơ quan lập hồ sơ rút đề nghị

 Cơ quan Công an cấp huyện (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc), Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) rút đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Tại phiên họp, sau khi xét hỏi, nếu đại diện Công an cấp huyện (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc), Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) rút đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

3.10. Quy định về nội quy phiên họp
Về cơ bản, quy định về nội quy phiên họp không nhất thiết phải thể hiện hết trong Pháp lệnh quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Những nội dung về nội quy phiên họp gồm: 

Trước khi bắt đầu phiên họp, Thư ký phổ biến nội quy phiên họp.

Mọi người ở trong phòng họp đều phải có thái độ tôn trọng Thẩm phán, giữ gìn trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên họp.

Mọi người ở trong phòng họp đều phải đứng dậy khi Thẩm phán vào phòng họp. Những người được Tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên họp cho phép. Người trình bày ý kiến phải đứng khi được hỏi, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên họp cho phép ngồi để trình bày.

Những người vi phạm trật tự phiên họp thì tùy trường hợp, có thể bị chủ tọa phiên họp cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng họp hoặc bị bắt giữ.

Người bảo vệ phiên họp có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên họp và thi hành lệnh của chủ tọa phiên họp về việc buộc rời khỏi phòng họp hoặc bắt giữ người gây rối trật tự tại phiên họp.

3.11. Các loại quyết định của Tòa án 

Quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trong thủ tục phiên họp phải có thời gian riêng để Thẩm phán xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Quyết định về các vấn đề khác được Thẩm phán quyết định tại phòng họp, không phải lập thành văn bản, nhưng phải được ghi vào biên bản phiên họp.

3.12. Biên bản phiên họp.

Biên bản phiên họp phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm của phiên họp và mọi diễn biến ở phiên họp từ khi bắt đầu cho đến khi công bố Quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Cùng với việc ghi biên bản, có thể ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên họp.

Những câu hỏi và những câu trả lời đều phải được ghi vào biên bản.

Sau khi kết thúc phiên họp, chủ tọa phiên họp phải kiểm tra biên bản và cùng với Thư ký Tòa án ký vào biên bản đó. Kiểm sát viên, người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bào chữa cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ, đại diện Công an cấp huyện, đại diện Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội được xem biên bản phiên họp, có quyền yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên họp và ký xác nhận.
4. Quy định về những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Như đã nêu trên, chúng tôi cho rằng các quy trình thủ tục này là thủ tục tư pháp, do đó, cần quy định rõ vị trí, vai trò của những người tham gia vào quá trình tố tụng, cụ thể là: 
4.1. Người tiến hành tố tụng

Những người tiến hành tố tụng giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm: Thẩm phán; Thư ký Toà án và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong đó: 

- Thẩm phán giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị và chủ toạ phiên họp, ra quyết định về việc quyết định áp dụng biện biện pháp xử lý hành chính.

- Thư ký Toà án có trách nhiệm ghi biên bản phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện biện pháp xử lý hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thẩm phán được phân công giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Hoạt động giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án là hoạt động tư pháp. Cho nên, Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp có trách nhiệm kiểm sát hoạt động giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.  

4.2. Người tham gia tố tụng

Những người tham gia tố tụng giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm: người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; người bảo vệ quyền lợi cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ; đại diện Công an cấp huyện (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc); đại diện Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội (đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc); những người làm chứng; đại diện nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính học tập hoặc làm việc. 
Việc quy định người bảo vệ quyền lợi  cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là người tham gia tố tụng xuất phát từ tính chất nghiêm khắc của biện pháp xử lý hành chính là hạn chế quyền tự do cá nhân của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Đối với người chưa thành niên bị đề nghị xem xét áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, nếu người chưa thành niên và gia đình chưa mời luật sư thì Tòa án cần yêu cầu Đoàn Luật sư cử Luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ.

5. Quy định về trình tự, thủ tục 

Như đã đề cập ở phần thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được mô phỏng giống như thủ tục tố tụng hình sự. Tuy nhiên, do tính chất của hành vi vi phạm, tính cấp thiết của việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên chúng tôi đề xuất trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân cần đơn giản hơn, rút ngắn hơn so với trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự tại Toà án. 

Chúng tôi cho rằng, mặc dù quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhau về hình thức và nội dung do áp dụng với các đối tượng khác nhau, tuy nhiên, cần quy định một thủ tục chung cho việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án vì bản chất của hoạt động xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính là xem xét, quyết định có hay không việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; nếu có thì áp dụng (biện pháp cụ thể) với thời hạn là bao lâu. 

Về cấp giải quyết: Chỉ nên quy định hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm mà không cần phải xem xét ở cấp giám đốc thẩm. Song cũng cần khẳng định rõ là phải qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm để bảo đảm quyền của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo đúng Công ước các quyền dân sự và chính trị. Về tên gọi, có thể dùng sơ thẩm, phúc thẩm hoặc dùng phiên họp (để chỉ cấp sơ thẩm) và yêu cầu xem xét lại quyết định (để chỉ trình tự phúc thẩm). 

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án cấp huyện là phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do một Thẩm phán thực hiện; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án cấp tỉnh (phúc thẩm) là phiên họp xem xét quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị kháng cáo, kháng nghị do một Thẩm phán thực hiện. Việc đề nghị không có thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và đơn giản hóa thủ tục là vì nguyên tắc của xử lý vi phạm hành chính là phải nhanh chóng, kịp thời.

Chúng tôi cho rằng cần phải có quy định về thủ tục tố tụng riêng đối với người chưa thành niên vì các lý do sau đây: 

- Một là, về đối tượng chứng minh: các cơ quan tiến hành tố phải xác định rõ độ tuổi, trình độ phát triển thể chất, tinh thần, nguyên nhân điều kiện vi phạm của người chưa thành niên, hoàn cảnh gia đình… Việc xác định chính xác các tình tiết này có ý nghĩa rất lớn trong việc quyết định thời gian, biện pháp xử lý hành chính phù hợp đối với người chưa thành niên. Tòa án có thể quyết định không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nếu thấy có cơ sở cho rằng việc giáo dục tại cộng đồng sẽ phát huy hiệu quả. 

- Hai là, về thời hạn tiến hành tố tụng: Thời hạn tiến hành tố tụng đối với người chưa thành niên vi phạm phải ngắn hơn so với thời hạn tố tụng đối với người đã thành niên vì do đặc điểm về lứa tuổi và thiếu hiểu biết pháp luật, trong quá trình giải quyết vụ việc, người chưa thành niên thường có tâm lý lo lắng, hoảng sợ thiếu cơ sở, chán nản và bi quan hơn so với người thành niên; tâm lý đó dễ tạo những hành động tiêu cực từ phía người chưa thành niên.

- Ba là, về người tiến hành tố tụng: Toà án phải phân công những cán bộ có hiểu biết về tâm lý giáo dục, có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết vụ việc về người chưa thành niên.

- Bốn là, việc quy định thủ tục tố tụng riêng đối với người chưa thành niên đáp ứng nghĩa vụ của các quốc gia thành viên khi gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền của người chưa thành niên, đặc biệt là Quy định tại “Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hiệp quốc về hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên, 1985 – Các Quy tắc Bắc Kinh),

5.1. Trình tự, thủ tục phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

Quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân cấp huyện bao gồm ba giai đoạn: Thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

5.1.1. Thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Quá trình Toà án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bắt đầu từ sau khi thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc do Công an cấp huyện chuyển tới; hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển đến. 

Sau khi nhận hồ sơ từ Công an cấp huyện hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển tới, Toà án phải kiểm tra, nếu hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có đầy đủ các tài liệu được quy định tại các Điều 99, 101, 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Văn bản của Trưởng Công an cấp huyện (đố với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt cuộc), Văn bản của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (đố với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc), thì vào sổ thụ lý; nếu thiếu một trong những tài liệu nêu trên thì không thụ lý mà trả hồ sơ cho cơ quan đã chuyển đến.

5.1.2. Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Trong trường hợp thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Chánh án Toà án phải ra quyết định phân công Thẩm phán giải quyết ngay. Trường hợp Thẩm phán được phân công giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính  không thể tiếp tục giải quyết vụ việc hoặc thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán khác giải quyết. Thời hạn phân công hồ sơ có thể được quy định là 02 ngày làm việc, nằm trong thời gian 05 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ như đề cập dưới đây. 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán được phân công giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là thông báo về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và nghiên cứu hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Việc thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Văn bản thông báo phải có các nội dung chính sau đây: ngày, tháng, năm làm văn bản thông báo; tên, địa chỉ Tòa án đã thụ lý hồ sơ; tên cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xủ lý hành chính; thời hạn Toà án sẽ mở phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Văn bản thông báo thụ lý hồ sơ được gửi cho Cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cha mẹ hoặc người đại diện của họ có quyền gửi cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về việc bị đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, đề nghị người bảo vệ quyền lợi cho mình. Thẩm phán được phân công giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Như đã trình bày, hoạt động xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là hoạt động tư pháp do Toà án thực hiện cho nên phải có sự kiểm sát của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, khác với các vụ án hình sự, kiểm sát viên tham gia ngay từ khi khởi tố vụ án, có mặt trong quá trình điều tra và là người chuyển vụ án cho tòa đề nghị xét xử người phạm tội (vừa thực hiện chức năng kiểm sát, điều tra, thực hành quyền công tố, và kiểm sát xét xử). Còn trong thủ tục xem xét, quyết định biện pháp xử lý hành chính thì kiểm sát viên không có vai trò gì trong việc lập hồ sơ, thu thập chứng cứ mà tất cả mọi việc do CA xã, CA huyện, phòng lao động- thương binh và xã hội thực hiện, do đó không kiểm sát hoạt động lập hồ sơ, thu thập chứng cứ và đương nhiên không thực  hành quyền công tố, chỉ còn một việc là tham dự phiên họp để kiểm sát phiên họp, xem tòa án có thực hiện đúng các thủ tục tố tụng không. Do đó, để không kéo dài thời gian xem xét giải quyết vụ việc, sau khi thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Toà án phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp xem xét và cử Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản về việc phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Văn bản phân công kiểm sát viên phải nêu rõ họ tên của Kiểm sát viên và Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có) được Viện trưởng phân công tham gia phiên họp.
Thời hạn nghiên cứu hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm thời hạn Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ. Thời hạn này khoảng 15 ngày là đủ để Thẩm phán được phân công xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Bởi lẽ, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đơn giản hơn nhiều so với hồ sơ vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng. Theo quy định tại khoán 2 Điều 176 Bộ luật tố tụng hình sự, thì thời hạn nghiên cứu hồ sơ đối với loại tội phạm này cũng chỉ là ba mươi ngày. Cho nên, cần quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Thẩm phán được phân công xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp này phải ra quyết định mở phiên họp  xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và quyết định triệu tập những người và cơ quan, tổ chức đến dự phiên họp. Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bắt buộc phải mở chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định. Như vậy, thời gian từ khi nhận hồ sơ cho đến ngày mở phiên họp là 30 ngày, trong đó Viện kiểm sát có 03 ngày để nghiên cứu và chuẩn bị tham gia phiên họp. Đối với người chưa thành niên, thời hạn này phải ngắn hơn
Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính khi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính chết hoặc mất năng lực trách nhiệm hành chính. 

Quyết định mở phiên họp xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải ghi rõ: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú của người bị đề áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên họp;  Họ tên Thẩm phán,  Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên; họ tên Thẩm phán dự khuyết;  Họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp; họ tên Kiểm sát viên dự khuyết, nếu có; Họ tên người bảo vệ quyền lợi cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu có; Họ tên người phiên dịch, nếu có;  Họ tên những người được triệu tập để xét hỏi tại phiên toà.”

Thành phần được triệu tập tham gia phiên họp, theo chúng tôi nhất thiết phải bao gồm: Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ; đại diện Công an cấp huyện; đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cư trú hoặc có hành vi vi phạm. Các đối tượng khác được triệu tập đến phiên toà, do Thẩm phán được phân công xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính quyết định.

5.1.3. Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Việc tiến hành xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính nên được thực hiện bằng phiên họp. Hình thức phiên họp phù hợp với tính chất đơn giản của vụ việc, đồng thời, khi xem xét, quyết định biện pháp đưa vòa trường giáo dưỡng, có điều kiện để tăng tính thân thiện đối với người chưa thành niên. Như đã trình bày, phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do một Thẩm phán điều hành. Thư ký Toà án ghi biên bản và Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.  

Vì là phiên họp, việc bố trí có thể rất linh hoạt. Đối với trường hợp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, Chủ toạ phiên họp, Kiểm sát viên, đại diện Công an cấp huyện (đối với phiên họp quyết định việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc); đại diện Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội (đối với phiên họp quyết định việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) có thể ngồi hàng ghế trên,  đối diện với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bào chữa, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Phía dưới đối diện gồm người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bào chữa, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người làm chứng, đại diện nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính học tập hoặc làm việc và những người tham dự phiên họp. Thư ký Toà án ngồi bàn bên cạnh để ghi biên bản.

Đối với phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, Chủ toạ phiên họp, Kiểm sát viên, đại diện Công an cấp huyện người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bào chữa, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ngồi cùng một bàn (bàn tròn hoặc bàn vuông). Thư ký Toà án ngồi bàn bên cạnh để nghi biên bản. Người làm chứng, đại diện nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính học tập hoặc làm việc và những người tham dự phiên họp ngồi ở bàn khác, có thể bố trí bên cạnh hoặc phía dưới. 
Trình tự phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính diễn ra như sau:

Mọi người phải có mặt trong phòng họp trước khi Thẩm phán xuất hiện và phải đứng dậy khi Thẩm phán vào phòng.


- Thẩm phán:

+ Đọc quyết định đưa vụ việc ra xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Yêu cầu Thư ký báo cáo sự có mặt của Kiểm sát viên và những người được triệu tập;

+ Quyết định việc xem xét, hoãn hoặc đình chỉ phiên họp (nếu vắng người được triệu tập). Việc mở lại phiên họp được công bố ngay tại phòng họp. Toà án chỉ gửi giấy triệu tập cho những người vắng mặt;

+ Giải thích quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng;

- Đại diện Công an cấp huyện hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội công bố văn bản đề nghị Toà án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Thẩm phán hỏi:

+ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Cha mẹ, người đại diện của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ;

+ Những người khác (người làm chứng) để là rõ hành vi hoặc quá trình vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Đại diện Công an cấp huyện hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội  hỏi:

+ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Cha mẹ, người đại diện của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Những người khác (người làm chứng) để là rõ hành vi hoặc quá trình vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

 - Người bảo vệ quyền lợi cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hỏi:

+ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Cha mẹ, người đại diện của người bị đề nghị áp dụng biện pháp XLHC;

+ Những người khác (người làm chứng) để là rõ hành vi hoặc quá trình vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Mục đích của việc xét hỏi là làm rõ: hành vi vi phạm, tích chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm; nhân thân người vi phạm; nguyên nhân và điều kiện vi phạm.

- Thẩm phán điều khiển để những người sau đây phát biểu ý kiến tranh luận  đề nghị hoặc không đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính:

+ Đại diện cơ quan Công an hoặc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 

+ Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; cha mẹ hoặc người đại của họ; Luật sư (nếu có).

+ Đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

-  Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Thẩm phán từ khi thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cho đến trước thời điểm Thẩm phán vào phòng quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

- Thẩm phán vào phòng (tương tự như phòng nghị án) để quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Tại đây, Thẩm phán ra quyết định về việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Quyết định về việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải ghi rõ: ngày, giờ, tháng, năm và địa điểm phiên toà; họ tên của Thẩm phán và Thư ký Toà án; họ tên của Kiểm sát viên; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, thành phần xã hội, tiền án, tiền sự của bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, nơi cư trú của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; họ tên của người bảo vệ quyền lợi cho người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Trong quyết định về việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải trình bày hành vi vi phạm của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; căn cứ của việc quyết định áp dụng hoặc quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Phần cuối cùng của Quyết định ghi những quyết định của Toà án và quyền kháng cáo đối Quyết định.

Trong trường hợp không quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Thẩm phán ra quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trong quyết định, thẩm phán có thể đưa ra đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc có biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp. 

Sau khi ký quyết định về việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Thẩm phán trở lại Phòng họp và công bố Quyết định. Quyết định về việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính có hiệu lực từ ngày ký (nếu không bị kháng cáo, kháng nghị).

Việc gửi quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định tại  Điều 107 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trình tự, thủ tục xem xét đối với người chưa thành niên được quy định đơn giản, thân thiện hơn. 
5.2. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Phúc thẩm quyết định về việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xem xét lại vụ việc mà quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. 

5.2.1. Quyền kháng cáo, kháng nghị

Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bào chữa và/hoặc người đại diện hợp pháp (trong trường hợp người bị áp dụng biện pháp hành chính là người chưa thành niên) của người bị áp dụng có quyền kháng cáo quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Cơ quan Công an hoặc Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp hoặc Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tiến hành kiểm sát hoạt động xem xét có quyền kháng nghị Quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Sở dĩ chúng tôi cho rằng, cơ quan công an hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có quyền kháng nghị bởi lẽ, đây là các cơ quan lập hồ sơ, họ đã nghiên cứu về hồ sơ vụ việc, và chính họ là cơ quan làm phát sinh vụ việc xem xét áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án. 

5.2.2. Phạm vi, thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Về phạm vi kháng cáo, kháng nghị, chúng tôi đề xuất hai phương án:

Phương án 1: Người có quyền kháng cáo, Cơ quan có quyền kháng nghị có thể kháng cáo, kháng nghị bất cứ nội dung nào của Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

Phương án 2: Người có quyền kháng cáo, Cơ quan Công an, Phòng Lao động Xã hội và Thương binh cấp huyện chỉ được kháng cáo, kháng nghị nội dung phần quyết định của quyết định áp dụng biện pháp hành chính, bao gồm: áp dụng điều luật, việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp hành chính và thời hạn chấp hành biện pháp hành chính. Đối với vụ việc có nhiều người bị đề nghị xem xét áp dụng biện pháp hành chính, thì người bị đề nghị áp dụng, người bào chữa và/hoặc người đại diện hợp pháp của họ chỉ được kháng cáo phần quyết định liên quan đến chính bản thân họ. Viện kiểm sát cấp huyện và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp kháng nghị về việc tuân thủ pháp luật tố tụng trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án. 

Theo chúng tôi, việc lựa chọn phương án 2 là hợp lí hơn, vì việc thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị như trên thỏa mãn với chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của các chủ thể đã tham gia vào giai đoạn xem xét sơ thẩm tại Tòa án.

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị:

Thời hạn kháng cáo, kháng nghị cần được quy định ngắn hơn so với thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong các thủ tục tố tụng tư pháp khác để đảm bảo xử ký kịp thời, nhanh chóng vi phạm hành chính cũng như đảm bảo mục đích của việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Theo đó, thời hạn kháng cáo nên là 07 ngày,kể từ ngày Tòa án công bố quyết định (đối với người có mặt), hoặc kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về quyết định (đối với người vắng mặt).

Thời hạn kháng nghị là 07 ngày, đối với Cơ quan công an hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân đã tham gia phiên họp, 15 ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân đã tham gia phiên họp.

5.2.3. Thủ tục kháng cáo, kháng nghị

Người có quyền kháng cáo có thể làm đơn kháng cáo hoặc trực tiếp kháng cáo tại Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Nếu người có quyền kháng cáo kháng cáo trực tiếp tại Tòa án, Tòa án phải cử cán bộ hướng dẫn họ viết đơn kháng cáo hoặc lập biên bản về nội dung kháng cáo. Đơn kháng cáo phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định bị kháng cáo; kèm theo đơn kháng cáo là tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục thông báo kháng cáo. 

Đối với kháng cáo quá hạn, thì sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải cử Thẩm phán  xem xét  kháng cáo quá hạn. Thẩm phán xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. Quyết định của giải quyết kháng cáo quá hạn phải được gửi ngay cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cấp phúc thẩm. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành thông báo kháng cáo và gửi hồ sơ vụ việc cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Cũng có quan điểm cho rằng, để đơn giản thủ tục và không mất quá nhiều thời gian thực hiện các thủ tục, đối với kháng cáo quá hạn, thì sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) kèm theo hồ sơ vụ việc cho Tòa án cấp phúc thẩm (việc nghiên cứu hồ sơ vụ việc cùng với hồ sơ kháng cáo quá hạn có thể đưa ra những gợi ý cần thiết cho Thẩm phán về việc chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo quá hạn!). Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải cử Thẩm phán xem xét xong kháng cáo quá hạn. Thẩm phán xem xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. Quyết định giải quyết kháng cáo quá hạn phải được gửi ngay cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cấp phúc thẩm. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo quá hạn thì quyết định chấp nhận kháng cáo quá hạn được coi như  Thông báo kháng cáo và Tòa án cấp sơ thẩm không phải tiến hành thông báo kháng cáo và gửi hồ sơ vụ việc cho Tòa án cấp phúc thẩm nữa.  

Khi gửi hồ sơ vụ việc và đơn kháng cáo cho Tòa án cấp phúc thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự có liên quan đến kháng cáo biết về việc kháng cáo. Đương sự được thông báo về việc kháng cáo có quyền gửi văn bản ghi ý kiến của mình về nội dung kháng cáo cho Tòa án cấp phúc thẩm. Văn bản ghi ý kiến của họ được đưa vào hồ sơ vụ việc.
Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án cấp phúc thẩm có quyền tham gia kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn này nên được quy định tương tự như nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn phúc thẩm vụ án hành chính tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT- VKSNDTC- TANDTC ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.

5.2.4. Giải quyết việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị

Trong quá trình chuẩn bị xem xét phúc thẩm hoặc tại phiên họp phúc thẩm quyết định áp dụng biện pháp hành chính, người đã kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không phục thuộc vào thời hạn kháng cáo; Cơ quan đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị mà không phụ thuộc vào thời hạn kháng nghị. Việc bổ sung kháng cáo, kháng nghị chỉ được chấp nhận xem xét phúc thẩm trong trường hợp người kháng cáo, Cơ quan đã kháng nghị cung cấp được chứng cứ chứng minh cho việc bổ sung đó là có cơ sở, không chấp nhận việc bổ sung kháng cáo, kháng nghị dẫn đến Tòa án phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu thập thêm chứng cứ hoặc kháng nghị không làm xấu hơn tình trạng của người bị đề nghị áp dụng.

Nếu người đã kháng cáo, Cơ quan đã kháng nghị rút một phần kháng cáo, kháng nghị thì Tòa án cấp phúc thẩm vẫn tiếp tục xem xét phúc thẩm vụ việc và nhận định, quyết định việc đình chỉ xem xét phần kháng cáo, kháng nghị đó tại quyết định phúc thẩm mà không cần ban hành một quyết định riêng. Nếu người đã kháng cáo, Cơ quan đã kháng nghị rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên họp thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xem xét phúc thẩm và gửi quyết định đó cho người đã kháng cáo, Cơ quan đã kháng nghị, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm và Tòa án cấp sơ thẩm đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (kèm theo hồ sơ vụ việc). Trong trường hợp vụ việc có nhiều người kháng cáo, bị kháng cáo hoặc bị kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xem xét phúc thẩm đối với từng người đã rút kháng cáo, đã được rút kháng nghị, những người khác vẫn được xem xét theo thủ tục chung.
5.2.5. Xem xét, giải quyết kháng cáo, kháng nghị

Thời gian chuẩn bị xem xét phúc thẩm là 15 ngày, kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ việc hoặc từ ngày chấp nhận kháng cáo quá hạn. Tòa án cấp phúc thẩm không cần chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện kiểm sát cấp phúc thẩm, nếu Viện kiểm sát cấp phúc thẩm cần nghiên cứu hồ sơ vụ việc thì có thể cử Kiểm sát viên đến nghiên cứu tại Tòa án, Tòa án phải tạo điều kiện cho Kiểm sát viên nghiên cứu.

Toà án ra quyết định đình chỉ xem xét phúc thẩm khi người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính chết hoặc mất năng lực trách nhiệm hành chính. 

Việc phúc thẩm quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính được tiến hành bởi một Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh. Tòa án cấp phúc thẩm không cần ra Quyết định đưa vụ việc ra xem xét mà chỉ cần thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về lịch xem xét hoặc giấy triệu tập (trong trường hợp cần triệu tập họ tham gia phiên họp). 

Những người tham gia phiên họp phúc thẩm:

Những người tiến hành tố tụng gồm có: Hội đồng xem xét phúc thẩm gồm 3 Thẩm phán; Đại diện Viện kiểm sát kiểm soát hoạt động xem xét phúc thẩm; Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa; 

Tòa án cấp phúc thẩm có thể triệu tập Đại diện cơ quan đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Đại diện cơ quan đã kháng nghị quyết định sơ thẩm, người đã kháng cáo hoặc bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào tham gia phiên họp, nếu thấy cần thiết nhưng Tòa án không bắt buộc phải hoãn phiên họp vì sự vắng mặt của các cơ quan, tổ chức, cá nhân này.  

Về cơ bản, phiên họp phúc thẩm được tiến hành chủ yếu theo thủ tục bút lục với trình tự, thủ tục như sau:

- Thẩm phán phiên họp khai mạc phiên họp;

- Thư ký phiên họp công bố thành phần tham dự phiên họp;

- Giải thích quyền và nghĩa vụ;

- Thẩm phán chủ tọa phiên họp tóm tắt nội dung vụ việc, nội dung kháng cáo, kháng nghị;

- Hội đồng xem xét hỏi đại diện những cơ quan, tổ chức, cá nhân được triệu tập (nếu có);

- Đại diện cơ quan kháng cáo, kháng nghị phát biểu ý kiến (nếu có);

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến;

- Thẩm phán vào phòng xem xét, ra quyết định phúc thẩm;

- Thẩm phán công bố quyết định phúc thẩm.

Quyết định phúc thẩm là quyết định giải quyết vụ việc cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố.

Việc gửi quyết định phúc thẩm được quy định như Điều 107 Luật xử lý vi phạm hành chính, nhưng có thêm người kháng cáo, cơ quan đã kháng nghị.

IV. Quy trình tổ chức thực thi quyết định của Tòa án

1. Quy trình thi hành quyết định của Tòa án

Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân quyết định được thực hiện theo quy định tại Điều 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó thời hạn để đưa người phải chấp hành đến trường, cơ sở là 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, cần quy định rõ Công an cấp huyện phối hợp với cơ sở cai nghiện bắt buộc đưa  người nghiện ma túy từ cơ sở cai nghiện vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Quy trình hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Điều 111 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện và khi gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành. 
Các trường hợp được miễn chấp hành gồm: 
- Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;

- Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;

- Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

Thẩm quyền quyết định hoãn, miễn chấp hành là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Luật quy định thời hạn thi hành quyết định là 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án. Trong thời hạn này, người phải chấp hành quyết định hoặc người đại diện hợp pháp của họ và Tòa án phải thực hiện rất nhiều công việc, cụ thể là: 

- Xin giấy chứng nhận của bệnh viện về tình trạng ốm nặng, bệnh hiểm nghèo, mang thai hoặc 

- Xin xác nhận về tình trạng khó khăn đặc biệt của gia đình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Nộp đơn đến Tòa án.
- Tòa án phân công cho thẩm phán xem xét, ra quyết định. 

- Thẩm phán có thể yêu cầu cơ quan đã lập hồ sơ cho ý kiến;

- Ra quyết định hoãn, miễn hoặc văn bản từ chối không cho hoãn miễn.

- Gửi quyết định đến cơ quan chịu tách nhiệm thi hành và người phải chấp hành.  

Những công việc này rất khó có thể thực hiện được trong vòng 05 ngày. Do đó, theo chúng tôi, có thể quy định quy trình như sau: 

- Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người phải chấp hành quyết định hoặc người đại diện của họ nộp đơn đến Tòa án, trong đơn nêu rõ lý do xin hoãn, miễn. Quyết định của Tòa án cần ghi rõ nội dung này cùng với nội dung về quyền kháng cáo, để người phải chấp hành biết và nộp đơn đúng thời hạn. 

Về nguyên tắc đơn phải kèm theo các giấy tờ chứng minh cho lý do xin hoãn, miễn. Tuy nhiên, nếu vì lý do khách quan chưa có đầy đủ các giấy tờ, Tòa án có thể thụ lý đơn và đưa ra thời hạn cụ thể để người làm đơn nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết, thời hạn tối đa là 02 ngày. Người làm đơn phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về lý do xin hoãn miễn nêu trong đơn. 

 - Tòa án thụ lý đơn và thông báo ngay cho cơ quan phải thi hành quyết định về việc xin hoãn miễn, thời hạn thông báo tối đa là 02 ngày kể từ ngày thụ lý để tạm dừng việc thi hành quyết định;
- Tòa án phân công cho thẩm phán xem xét. 
- Thẩm phán xem xét đơn xin hoãn, miễn. Trường hợp cần thiết thì đề nghị cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có ý kiến trước khi quyết định. Cơ quan được xin ý kiến phải trả lời trong thời hạn 03 ngày. 
- Thẩm phán ra quyết định hoãn, miễn hoặc ra văn bản không đồng ý cho hoãn, miễn, ghi rõ lý do cụ thể trong văn bản. 

Quyết định miễn hoặc hoãn chấp hành, văn bản không đồng ý cho hoãn miễn phải được gửi cho cơ quan thi hành quyết định, người phải chấp hành quyết định; trường hợp người chưa thành niên được hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thì quyết định được gửi cho cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

3. Quy trình xem xét, quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

- Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

- Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 
- Người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Luật quy định thẩm quyền quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc  trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, quy trình xem xét gồm những giai đoạn như sau: 

- Gửi văn bản đề nghị đến Tòa án. Luật quy định chủ thể gửi đề nghị là Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Trong trường hợp người phải chấp hành bị ốm nặng, Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ để đưa về gia đình điều trị, nếu trong họ rơi vào trường hợp được miễn vì có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, hoặc khi sức khỏe phục hồi mà thời hạn chấp hành quyết định dưới 03 tháng, theo chúng tôi, cần quy định quy định người phải chấp hành hoặc người đại diện của họ phải gửi đơn xin miễn chấp hành phần thời gian còn lại, trên cơ sở đó, Hiệu trưởng, Giám đốc trường, cơ sở gửi đề nghị đến Tòa án nhân dân.  

- Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định miễn chấp hành. 
- Gửi quyết định đến Tòa án nhân dân nơi ra quyết định, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người được tạm đình chỉ hoặc miễn và gia đình người đó.

- Điều 113 quy định nếu trong thời gian được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định mà người đươc hoãn hoặc tạm đình chỉ tiếp tục có hành vi vi phạm đã bị xử lý, tiếp tục nghiện ma túy hoặc có căn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thì Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ hủy bỏ quyết định đó và ra quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, Luật chưa quy định chủ thể nào đề nghị Tòa án ra quyết định hủy bỏ. Theo chúng tôi, nên quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn, tạm đình chỉ cư trú. 
Điều 113 quy định chung cơ quan công an cùng cấp nơi Tòa án cấp huyện đã ra quyết định hoãn và quyết định tạm đình chỉ phải tổ chức áp giải đối tượng là chưa thực sự hợp lý. Quy định này của Luật được mô phỏng theo quy định hoãn chấp hành hình phạt tù của Bộ luật Hình sự.
 Chúng tôi nhận thấy việc thực hiện quy định này không dễ dàng đối với trường hợp chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vì hiện nay, trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục được tổ chức theo khu vực. Luật quy định thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ là Tòa án cấp huyện nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đóng trụ sở. Sau khi được tạm đình chỉ, người được tạm đình chỉ về nơi cư trú của họ. Khi họ vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú sẽ thông báo và đề nghị Tòa án nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đóng trụ sở (là Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ) hủy bỏ quyết định và ra quyết định buộc chấp hành; tiếp theo đó, Công an nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đóng trụ sở phải tổ chức áp giải đối tượng. Trong trường hợp khoảng cách địa lý quá xa, công an cấp huyện nơi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc phải về địa phương nơi người phải chấp hành cư trú để áp giải đối tượng sẽ rất không thuận lợi. Tuy nhiên, hạn chế này của Luật không thể khắc phục được trong văn bản quy định chi tiết, chúng tôi đề xuất nên quy định cấp chi phí cho việc di chuyển đối tượng. 
V. Khuyến nghị
 1. Quy trình xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân quyết định được chia thành hai 3 giai đoạn: giai đoạn lập hồ sơ tại cơ quan hành chính; giai đoạn Tòa án xem xét, quyết định và giai đoạn thi hành quyết định. 
Quy định về các giai đoạn này được quy định tại các văn bản có giá trị pháp lý khác nhau: nghị định của Chính phủ và Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Giai đoạn lập hồ sơ thuần túy chỉ liên quan đến các cơ quan hành chính, do đó, có thể quy định trong Nghị định của Chính phủ. Giai đoạn xem xét, quyết định được giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định, do đó, sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.Vấn đề đặt ra là giai đoạn thi hành quyết định sẽ được quy định tại văn bản nào. 

Theo quy định tại Điều 4 và khoản 3 Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và quy định chi tiết việc thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Như vậy, việc chấp hành các biện pháp này từ giai đoạn đưa người phải chấp hành quyết định vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc thuộc phạm vi điều chỉnh của các nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, do thẩm quyền xem xét hoãn, miễn, tạm đình chỉ quyết định và miễn chấp hành phần thời gian còn lại thuộc Tòa án nhân dân, theo chúng tôi, có thể nghiên cứu mở rộng phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh bao gồm các quy định chi tiết về quy trình xem xét, ra quyết định hoãn, miễn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại vì Nghị định của Chính phủ không thể quy định chi tiết thẩm quyền của Tòa án nhân dân. 
2. Về thẩm quyền xem xét, quyết định, chúng tôi cho rằng nên coi đây là những vụ việc có tính chất hình sự, ở Tòa án cấp huyện nên giao cho thẩm phán phụ trách hình sự phụ trách, trong trường hợp bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa hình sự của Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm mở phiên họp phúc thẩm. 
Trong tương lai, nếu thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên, văn bản quy định về Tòa án gia đình và người chưa thành niên sẽ quy định Tòa này có thẩm quyền ra quyết định đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

3. Do có vướng mắc với nguyên tắc xét xử tập thể của Tòa án được quy định trong Hiến pháp, trước mắt có thể coi chỉ là quy trình ra một quyết định theo thủ tục tư pháp, không phải hoạt động xét xử, do đó, không cần tuân thủ nguyên tắc xét xử tập thể, từ đó, quy định quy trình 1 thẩm phán xem xét, quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
4. Quy trình xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính nên được mô phỏng theo quy trình tố tụng hình sự,
5. Pháp lệnh về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nên quy định đầy đủ các nguyên tắc, quy trình như chúng tôi đã nêu ở trên. 
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4. Bộ luật Tố tụng hình sự năm số 19/2003/QH11 năm 2003

5. Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm số 25/2004/QH12 năm 2004

6. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm số 15/2012/QH13 năm 2012
7. Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp
8. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và quyền chính trị

9. Công ước quốc tế về quyền trẻ em

10. Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

11. Nghị định số 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
12. Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

13.  Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
14.  Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

15.  Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hiệp quốc về hoạt động tư pháp đối với người chưa thành niên, 1985 – Các Quy tắc Bắc Kinh
16. UNDP – Báo cáo đánh giá hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính – 2008
17. UNDP – Báo cáo nghiên cứu đánh giá về các biện pháp xử lý hành chính khác và khuyến nghị hoàn thiện trong Luật Xử lý vi phạm hành chính - 2010

18. UNDP - Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp xử lý hành chính khác trong Luật Xử lý vi phạm hành chính - 2011 

19.  Tòa án nhân dân tối cao – UNICEF - Báo cáo tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của sự cần thiết thành lập Tòa án chuyên trách đối với người chưa thành niên ở Việt Nam - 2012
20. UNDP – Báo cáo đánh giá Luật Xử lý vi phạm hành chính – Giáo sư Carol Hamilton – 2013

21. Tòa án nhân dân tối cao – Dự thảo Đề án thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên -2013
� Nội dung quy định này của Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.


� Các quy định của luật liên quan đến việc áp dụng ba biện pháp này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014


� Ví dụ quy định của khoản 3 Điều 14 Công ước: “Trong quá trình xét xử mỗi người đều có quyền đòi hỏi một cách hoàn toàn bình đẳng những đảm bảo tối thiểu như được thông báo về bản chất và lý do buộc tội, có đủ thời gian phù hợp để chuẩn bị bào chữa và liên hệ với người bào chữa do chính mình lựa chọn; được có mặt trong khi xét xử, được tự bào chữa, nhờ sự giúp đỡ về pháp lý do mình lựa chọn hoặc nói lên tiếng nói của mình đối với người có thẩm quyền trước khi ra phán quyết liên quan đến quyền tự do của mình…”. 


� Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng


� Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bị hạn chế quyền tự do từ 06 tháng đến 24 tháng; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc bị hạn chế quyền tự do từ 06 tháng đến 24 tháng; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị hạn chế quyền tự do từ 12 đến 24 tháng.


� Điều 72 Hiến pháp năm 1992 quy định “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”.


� Nội dung khoản 1 Điều 14 của Công ước nêu rõ: “tất cả mọi người đều bình đẳng trước Toà án và cơ quan tài phán. Bất kỳ người nào đều có quyền đòi hỏi việc xét xử công bằng và công khai do một Toà án có thẩm quyền, độc lập, không thiên vị và được lập ra trên cơ sở pháp luật để quyết định về lời buộc tội trong vụ án hình sự hoặc xác định quyền và nghĩa vụ của người đó trong tố tụng dân sự”. 


� Điều 262, 263 Bộ luật Tố tụng hình sự
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